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Ảnh bìa: Hội nghị rà soát Công ước ATHN lần thứ 8 và 9 khai mạc tại Viên, Áo

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ RÀ SOÁT CÔNG ƯỚC AN TOÀN HẠT NHÂN 
LẦN THỨ 8 & 9

Nguyễn Tuấn Khải, Nguyễn Hoàng Anh
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Giới thiệu chung

Công ước an toàn hạt nhân (sau đây gọi tắt là Công ước) có hiệu lực từ ngày 24/10/1996, được lập ra nhằm mục tiêu củng cố an toàn hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Hiện có 90 Quốc gia và 01 Tổ chức khu vực (Euratom) là thành viên Công ước, trong đó 31 thành viên có nhà máy điện hạt nhân đang vận hành hoặc đã dừng hoạt động, 02 thành viên đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và 58 thành viên không có nhà máy điện hạt nhân. Việt Nam trở thành thành viên Công ước từ ngày 15/7/2010. 

Theo Ủy nhiệm thư của Bộ Ngoại giao ngày 14/3/2022, Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị rà soát Công ước An toàn hạt nhân lần thứ 8 và 9 (Hội nghị CNS) do Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại IAEA, làm Trưởng đoàn và các thành viên gồm ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN); ông Nguyễn Hoàng Anh, Thanh tra Cục ATBXHN và bà Phạm Thu Hương, Thư ký thứ 2 của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Tham dự Hội nghị CNS lần này có đại diện của 81/91 thành viên Công ước, Cơ quan năng lượng hạt nhân - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế-(OECD-NEA) và Hiệp hội các nhà vận hành cơ sở hạt nhân trên toàn thế giới (WANO).

Cục ATBXHN, với vai trò là cơ quan đầu mối chủ trì triển khai Công ước, để chuẩn bị cho Hội nghị rà soát lần này, từ năm 2022, đã chủ trì xây dựng Báo cáo quốc gia và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Công ước. Đồng thời, đã đặt 28 câu hỏi/bình luận về báo cáo của các Quốc gia thành viên khác và trả lời đầy đủ 43 câu hỏi/bình luận của các Quốc gia thành viên đối với báo cáo của Việt Nam, bản trả lời của được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Công ước theo hạn định. 

2. Phiên khai mạc

Phiên khai mạc diễn ra trong buổi sáng ngày 20/3/2022 với sự tham dự của Tổng Giám đốc IAEA ông Rafael Mariano Grossi, các thành viên Đoàn chủ tịch Hội nghị, Ban Thư ký cùng toàn thể hơn 900 đại biểu các Quốc gia thành viên.
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Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông R.M.Grossi, Tổng Giám đốc IAEA đã ghi nhận nỗ lực của các Quốc gia thành viên trong việc xây dựng và cập nhật Báo cáo quốc gia, nhấn mạnh các tình huống bất thường (bao gồm cả tình hình quản lý, hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine), Hội nghị CNS cần phản ánh và xem xét các biện pháp ngăn ngừa sự cố hạt nhân và tăng cường các công cụ bảo đảm an toàn trong thời kỳ xung đột vũ trang.

Bà Dana Drábová, Chủ tịch Hội nghị, phát biểu về tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn hạt nhân trong mọi tình huống đồng thời nhấn mạnh trong khuôn khổ của Hội nghị cần tập trung vào các yếu tố kỹ thuật của an toàn hạt nhân; tôn trọng tinh thần chung của Công ước; vai trò và đóng góp của các Quốc gia thành viên trong việc thực hiện Công ước sẽ củng cố an toàn hạt nhân ở phạm vi toàn cầu.

3. Phiên họp của các nhóm quốc gia thành viên 

a) Thông tin chung

Ngoài các phiên họp toàn thể, Hội nghị CNS có các phiên họp của 07 nhóm các quốc gia thành viên. Việt Nam nằm trong Nhóm 7 bao gồm 13 Quốc gia thành viên (Brazil, Chile, Công-gô, Đức, Ghana, Ấn Độ, Pakistan, Kuwait, Latvia, Montenegro, Peru, Singapore và Việt Nam).

Hoạt động đánh giá đối với mỗi quốc gia trong từng nhóm gồm: (1) đại diện của đoàn trình bày báo cáo quốc gia tại phiên họp; (2) thảo luận về bài trình bày; (3) thảo luận và thống nhất Báo cáo đánh giá đối với mỗi quốc gia (CRR – Country Review Report). Các hoạt động này được thực hiện trong 3- 4,5 tiếng đối với các quốc gia có điện hạt nhân và khoản 1,5 -2 tiếng đối với các quốc gia không có điện hạt nhân.

b) Hoạt động đánh giá việc thực thi Công ước đối với Việt Nam

Báo cáo Quốc gia của Việt Nam về việc thực thi Công ước tại Phiên họp Nhóm 7 diễn ra từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 23/3/2023, bao gồm cả phần trả lời câu hỏi của các đại biểu trong Nhóm và các đại biểu quan tâm tham dự. Bài trình bày của Việt Nam bao gồm các nội dung sau:

- Các thông tin cơ bản về Chương trình điện hạt nhân quốc gia; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; việc vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt v.v.; 

- Một số khó khăn, thách thức cần giải quyết trong thời gian tới, cụ thể: duy trì năng lực, nhân lực về an toàn hạt nhân; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về an toàn hạt nhân, vấn đề quản lý lão hóa đối với lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 

Báo cáo đã nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia thành viên Công ước khác. Trong phần hỏi và giải đáp, các đại biểu quốc tế quan tâm đến một số vấn đề như sau: (1) Kế hoạch duy trì nguồn nhân lực và năng lực trong tương lai; (2) Nguyên nhân Việt Nam có nhiều cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho các giai đoạn khác nhau của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; (3) Tính độc lập của cơ quan pháp quy hạt nhân; (4) Chính sách và văn hóa an toàn tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và cơ quan quản lý an toàn, v.v.. Các câu hỏi đã được đại biểu Việt Nam trả lời thỏa đáng.

Sau khi thảo luận, đại biểu của các quốc gia tại phiên họp nhóm 7 đã thống nhất:

1) Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện quy định của CNS, gồm: 

- Đã nộp báo cáo quốc gia đúng hạn; 

- Đã đặt các câu hỏi đối với báo cáo quốc gia của các nước và trả lời đầy đủ, đúng hạn các câu hỏi của được đặt ra đối với Báo cáo quốc gia của Việt Nam; 

- Đã cử đoàn tham dự Hội nghị rà soát lần thứ 8 và thứ 9; 

- Đã có bài trình bày báo cáo và trả lời các câu hỏi tại phiên thảo luận. 

2) Cơ bản, Việt Nam đã tuân thủ thực hiện Tuyên bố Vienna về An toàn hạt nhân.

3) Một số khó khăn, thách thức đối với Việt Nam: 

- Xây dựng phương pháp để đánh giá văn hóa an toàn của tổ chức vận hành, kế hoạch duy trì năng lực và chuyển giao kiến thức của cơ quan pháp quy;

- Nâng cao hiệu quả của mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia; cải thiện Chương trình quản lý lão hóa đối với lò phản ứng Đà Lạt.

4) Đồng thời, các đại biểu cũng đánh giá và chỉ ra một số hoạt động mà Việt Nam đã thực hiện tốt để các Quốc gia thành viên khác có thể tham khảo, bao gồm: sự chuyển giao kiến thức/kinh nghiệm giữa các thế hệ làm việc tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt; hợp tác đa phương cùng với IAEA nhằm hỗ trợ Lào và Campuchia xây dựng hệ thống quản lý pháp quy và đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử.

c) Tổng kết các Phiên họp Nhóm quốc gia thành viên

Các Nhóm quốc gia đã tổng kết 15 kinh nghiệm thực tiễn tốt và 241 hoạt động điển hình nên được nhân rộng và áp dụng, đồng thời chỉ ra 201 thách thức đang tồn tại và 61 đề xuất cải thiện. 

4. Các Phiên họp còn lại

a) Các phiên họp theo chủ đề 

- Phiên họp theo chủ đề “Quản lý lão hóa” diễn ra trong buổi sáng ngày 28/3/2023 do ông Dan Dorman, đại diện của Ủy ban Pháp quy hạt nhân Hoa kỳ (US-NRC), điều hành. Các đại biểu tham dự đã nghe các báo cáo tham luận và thảo luận các nội dung về quản lý lão hóa chủ yếu liên quan đến các hệ thống an toàn các lò phản ứng hạt nhân thương mại và lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

- Phiên họp theo chủ đề “Văn hóa an toàn” diễn ra trong buổi chiều ngày 28/3/2023 do ông Petteri Tiippana, đại diện của Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân Phần Lan (STUK), điều hành. Các đại biểu tham dự đã nghe các báo cáo tham luận và thảo luận các nội dung liên quan tới văn hóa an toàn tại các cơ sở hạt nhân và cơ quan quản lý an toàn. 

b) Phiên họp toàn thể 

Phiên họp diễn ra sáng ngày 29/3/2023 đã thảo luận một số vấn đề chung phát sinh từ các Phiên họp Nhóm, bao gồm: Quản lý các tình huống bất thường tác động tới việc vận hành an toàn cơ sở hạt nhân; tăng cường năng lực của cơ quan pháp quy (có xem xét tới các công nghệ mới); thúc đẩy hợp tác quốc tế; thúc đẩy các nhiệm vụ đánh giá đồng cấp quốc tế và kịp thời khắc phục các vấn đề còn thiếu sót; tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu tới vận hành an toàn cơ sở hạt nhân; bảo đảm chuỗi cung ứng tin cậy; chiến lược quản lý lão hóa nhằm hỗ trợ vận hành an toàn cơ sở hạt nhân; tăng cường chuẩn bị và ứng phó sự cố, đẩy mạnh hợp tác xuyên biên giới.

Trong thời gian từ ngày 30-31/3/2023, các quốc gia thành viên tiếp tục trao đổi, thống nhất một số nội dung sau:

- Chỉnh sửa một số điểm trong Quy tắc về thủ tục và Quy tắc tài chính của Công ước An toàn hạt nhân;

- Chỉnh sửa Hướng dẫn liên quan đến biểu mẫu và cấu trúc Báo cáo quốc gia;

- Chỉnh sửa Hướng dẫn liên quan đến Quy trình đánh giá;

- Rà soát và hoàn thiện Báo cáo tổng kết Hội nghị;

- Thảo luận và thống nhất về thời gian của Hội nghị CNS lần thứ 10 (dự kiến từ 13-24/4/2026 tại Viên, Áo). 

5. Kết luận 

Hội nghị rà soát Công ước an toàn hạt nhân là diễn đàn quan trọng nhất của Công ước An toàn hạt nhân với sự tham dự của các nhà quản lý, tổ chức vận hành và các chuyên gia hàng đầu về an toàn hạt nhân đến từ các quốc gia thành viên. Tại Hội nghị, Đoàn Việt Nam có dịp trình bày, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về một loạt các vấn đề kỹ thuật liên quan đến an toàn hạt nhân như: ứng phó sự cố hạt nhân xuyên biên giới, chất lượng nguồn nhân lực, văn hóa an toàn, quản lý lão hóa, v.v..

Cục ATBXHN đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan đầu mối chủ trì triển khai Công ước, cụ thể: chủ trì xây dựng Báo cáo quốc gia; nghiên cứu, đặt câu hỏi/bình luận về báo cáo của các quốc gia thành viên khác và trả lời đầy đủ câu hỏi/bình luận về báo cáo quốc gia của Việt Nam, tham dự đầy đủ chương trình của Hội nghị và tích cực tham gia thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về một số chủ đề quan trọng tại Hội nghị./.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG 

CẤP PHÉP TRỰC TUYẾN CỦA CỤC ATBXHN VÀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Phòng Cấp phép, Cục ATBXHN

Mở đầu

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) là cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn bức xạ, hạt nhân với nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân.

Hoạt động cấp phép về an toàn bức xạ, hạt nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) trong đời sống kinh tế - xã hội được triển khai an toàn, an ninh đối với con người, môi trường, đóng góp hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong xu thế hiện nay, theo chỉ đạo của Chính phủ về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp, sẵn sàng cho quá trình hội nhập hướng ra các thị trường quốc tế với môi trường kinh doanh và hành chính chủ yếu là môi trường phi giấy tờ, Bộ KH&CN đã giao Cục ATBXHN là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện việc xây dựng và triển khai hệ thống cấp phép trực tuyến (bao gồm Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN - phân hệ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Hệ thống dịch vụ công cấp độ 4). 

1. Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Hệ thống công nghệ thông tin kết nối với cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN – Phân hệ Cục ATBXHN (sau đây gọi tắt là Hệ thống một cửa ASEAN) đã được Cục ATBXHN tổ chức xây dựng hoàn thành đầu năm 2019. Hệ thống một cửa ASEAN chính thức kết nối vào Cổng thông tin một cửa quốc gia từ ngày 24/01/2019 đối với các thủ tục cấp, sửa đổi, gia hạn giấy phép xuất, nhập khẩu nguồn phóng xạ. 
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Hình 1. Giao diện Hệ thống một cửa ASEAN để đăng ký, tạo tài khoản và sử dụng
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Số liệu thống kê hồ sơ đã xử lý trên hệ thống trong các 

năm:

(Tính theo kỳ báo cáo từ 01/12-30/11)

2019

2020

2021

2022

2023 (tính đến tháng 

6/2023)


2. Hệ thống dịch vụ công cấp độ 4

Thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-BKHCN ngày 06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia giai đoạn 2021-2022 của Bộ KH&CN, Cục ATBXHN đã phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành nâng cấp hệ thống Dịch vụ công của Cục và kết nối liên thông 31 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Từ tháng 4/2022, hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 của Cục ATBXHN đã chính thức được triển khai. 
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Hình 2. Giao diện Hệ thống dịch vụ công cấp độ 4
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Số liệu thống kê hồ sơ đã xử lý trên hệ thống trong 

các năm:

(Tính theo kỳ báo cáo từ 01/12-30/11)

2022

2023 (tính đến tháng 

6/2023)


3. Đánh giá kết quả triển khai hệ thống

3.1. Các lợi ích mang lại
Hệ thống cấp phép trực tuyến đã mang lại một số lợi ích như sau:

- Tăng tính minh bạch trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Hệ thống sẽ lưu các thông tin hồ sơ, ngày giờ tiếp nhận hồ sơ. Ngoài ra, các thông tin có liên quan, hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính được công bố công khai, minh bạch tại Cổng thông tin điện tử;

- Thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đây là công cụ quan trọng để chuyển đổi phương thức thực hiện các thủ tục hành chính từ thủ công sang điện tử, trên môi trường phi giấy tờ, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và cả doanh nghiệp;

- Hỗ trợ hiệu quả công tác báo cáo, thống kê phục vụ chức năng quản lý nhà nước;

- Tiết kiệm được chi phí, tối ưu hóa nguồn lực để sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả. Trước đây, để thực hiện một thủ tục hành chính người dân, doanh nghiệp phải nộp trực tiếp hồ sơ tới Cục ATBXHN để xử lý hoặc chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện. Thông qua hệ thống cấp phép trực tuyến, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông tin khai báo đến hệ thống, hồ sơ sẽ tự động xử lý, trả kết quả cho doanh nghiệp;

- Tạo cơ hội để các doanh nghiệp chuyển đổi phương thức hoạt động sang môi trường điện tử, đào tạo nguồn lực để có thể sẵn sàng cho quá trình hội nhập hướng ra các thị trường quốc tế với môi trường kinh doanh và hành chính chủ yếu là môi trường phi giấy tờ. 

3.2. Một số vấn đề tồn tại của Hệ thống

- Hệ thống một cửa ASEAN
Trong thời gian qua, Bộ phận Công nghệ thông tin của Cục ATBXHN đã phối hợp với Tổng cục Hải quan để chỉnh sửa, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống. Tuy nhiên, Hệ thống đôi lúc vẫn có hiện tượng chập chờn, khó truy cập. Trong quá trình thẩm định, xử lý hồ sơ, Cục ATBXHN sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra các tính năng nâng cấp hệ thống để có các đề xuất, điều chỉnh phù hợp.

· Hệ thống dịch vụ công cấp độ 4
Hệ thống dịch vụ công cấp độ 4 được xây dựng với chức năng báo cáo thống kê, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân. Trong thời gian qua, Bộ phận Công nghệ thông tin của Cục ATBXHN đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn để chỉnh sửa chức năng báo cáo thống kê của hệ thống. Tuy nhiên, chức năng này vẫn cần tiếp tục được cập nhật, nâng cấp, đồng thời đánh giá để có các đề xuất, điều chỉnh phù hợp.  

4. Đề xuất, kiến nghị

Để hệ thống cấp phép trực tuyến được hoàn thiện, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước, một số vấn đề cần được nghiên cứu, xử lý:

- Kiểm tra, xử lý vấn đề gián đoạn khi truy cập (đối với Hệ thống một cửa ASEAN);

- Hoàn thiện chức năng báo cáo, thống kê của hệ thống (đối với Hệ thống dịch vụ công cấp độ 4);

- Tiếp tục kiểm tra các tính năng nâng cấp hệ thống để có các đề xuất, điều chỉnh phù hợp. 

Kết luận 

Như vậy, bên cạnh việc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, các tổ chức cá nhân tiến hành công việc bức xạ đã có thêm lựa chọn để thực hiện trực tuyến các thủ tục khai báo, cấp giấy phép, giấy đăng ký, chứng chỉ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử bằng cách lựa chọn cách nộp hồ sơ trên:

- Hệ thống một cửa ASEAN (đối với các thủ tục cấp, sửa đổi, gia hạn giấy phép xuất, nhập khẩu nguồn phóng xạ);

- Hệ thống dịch vụ công cấp độ 4 (đối với 31 Dịch vụ công khác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử). 

Hệ thống cấp phép trực tuyến đã được đưa vào khai thác, sử dụng tương đối hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Cục ATBXHN cũng như hỗ trợ hiệu quả, giảm thiểu tối đa thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp đối với các hoạt động cấp phép trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Tiếp nối, phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai hoạt động cấp phép trực tuyến, Cục ATBXHN sẽ tiếp tục tiến hành cải thiện, chỉnh sửa, cập nhật, nâng cấp để hoàn thiện các hệ thống cấp phép trực tuyến, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp./.
HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN BỨC XẠ CỦA CỤC ATBXHN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Thanh tra Cục ATBXHN

Thực hiện Quyết định số 2309/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra ATBX theo kế hoạch tại 56 đơn vị trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối tượng thanh tra đều là các đơn vị lớn, loại hình công việc bức xạ phức tạp, đơn vị có dấu hiệu chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (NLNT). 
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Tính đến hết ngày 23/6/2023 Cục ATBXHN đã triển khai 19 cuộc thanh tra, 03 cuộc kiểm tra theo kế hoạch (đạt 39,2% kế hoạch thanh tra đã được Bộ trưởng phê duyệt); 02 cuộc thanh tra đột xuất và 01 cuộc kiểm tra theo yêu cầu quản lý nhà nước đối với 25 cơ sở trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố. Các Đoàn Thanh tra của Cục ATBXHN đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đề nghị Chánh Thanh tra Cục ATBXHN ra quyết định xử phạt hành chính đối với 06 đơn vị (chiếm 24% tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra) với tổng số tiền phạt là 89 triệu đồng.
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Trong số các đơn vị đã được thanh tra trong 06 tháng qua, có 12/25 đơn vị mới được thanh tra lần đầu về ATBX, hiểu biết pháp luật về ATBX của các đơn vị này còn nhiều hạn chế, công tác bảo đảm an toàn bức xạ còn khá sơ sài. Đối với các đơn vị đã từng được Cục ATBXHN, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra trước đây thì việc tuân thủ các quy định về ATBX có tiến triển tốt và đã đi vào nề nếp. Tuy nhiên, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (Covid-19), công tác bảo đảm ATBX tại các đơn vị này vẫn còn một số hạn chế, đã biết và thực hiện các quy định nhưng chưa đầy đủ như: chậm trễ trong việc lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép; chưa tổ chức đào tạo lại an toàn bức xạ; chưa kiểm định thiết bị và kiểm đếm nguồn phóng xạ đúng tần suất theo quy định; chưa gửi hoặc gửi Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ hằng năm không đúng thời hạn theo quy định. Ngoài ra, các đơn vị chưa chủ động cập nhật các văn bản pháp luật về ATBX mới ban hành. 
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Qua công tác theo dõi sau thanh tra cho thấy việc khắc phục các thiếu sót và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ sở đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhận thức của các cơ sở về đảm bảo ATBX sau thanh tra đã được nâng cao rõ rệt./.
20 NĂM BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ 

AN TOÀN VÀ AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ

Đinh Ngọc Quang

Phòng Pháp chế và Chính sách, Cục ATBXHN
Ngày 8 tháng 9 năm 2003, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã phê duyệt Bộ Quy tắc ứng xử về An toàn và An ninh nguồn phóng xạ (Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources). Mặc dù không phải là văn bản bắt buộc áp dụng, nhưng việc có tới 146 quốc gia cam kết chính trị thực hiện đã chứng minh giá trị của Bộ Quy tắc ứng xử này trong việc tăng cường bảo đảm an toàn và an ninh cho các nguồn phóng xạ trên phạm vi toàn cầu cũng như ở mỗi quốc gia. Và thực tiễn 20 năm qua đã chứng minh điều đó.

· Bộ quy tắc ứng xử về An toàn và An ninh Nguồn phóng xạ

Đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với số lượng vô cùng lớn, nguồn phóng xạ đóng vai trò không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ: Trong y học, chúng giúp điều trị ung thư; Trong nông nghiệp, chúng cho phép các nhà khoa học phát triển các giống cây trồng cải tiến để thích ứng với biến đổi khí hậu và giải quyết vấn đề an ninh lương thực; Trong nghệ thuật và khảo cổ học, họ giúp bảo tồn di sản văn hóa vô giá. Nhưng việc sử dụng cũng như vận chuyển, lưu giữ các nguồn phóng xạ tiềm ẩn nguy hiểm do phơi nhiễm phóng xạ, nên chúng phải được quản lý và xử lý bằng các biện pháp an toàn và an ninh thích hợp.

Nhằm giúp các quốc gia giải quyết rủi ro và bảo vệ con người cũng như môi trường khỏi bị phơi nhiễm phóng xạ do tai nạn hoặc các hành vi trái phép có chủ ý liên quan đến các nguồn phóng xạ, IAEA đã xây dựng Bộ quy tắc ứng xử về An toàn và An ninh của các nguồn phóng xạ, được phê duyệt vào năm 2003 bởi Hội đồng thống đốc của IAEA. (Sau đây gọi tắt là Bộ quy tắc ứng xử). Bộ quy tắc ứng xử cũng đặt mục tiêu hướng dẫn các quốc gia xây dựng và hài hòa hóa các chính sách, luật và quy định về an toàn và an ninh nguồn phóng xạ.

Bộ quy tắc ứng xử gồm Phần mở đầu và 31 khoản được bố cục thành 3 mục: I. Định nghĩa; II. Phạm vi và Mục tiêu; và III. Các nguyên tắc cơ bản. Mục III gồm có các nguyên tắc chung, các nguyên tắc về pháp luật và quy định, các nguyên tắc về cơ quan quản lý nhà nước, các nguyên tắc về nhập khẩu và xuất khẩu nguồn phóng xạ, các nguyên tắc về vai trò của IAEA và việc phổ biến Bộ quy tắc ứng xử. Bộ quy tắc ứng xử nêu chi tiết cách các quốc gia có thể bảo đảm an toàn và an ninh cho các nguồn phóng xạ từ khâu sản xuất ban đầu cho đến khâu xử lý cuối cùng. Nó bao gồm các cân nhắc quốc tế và đưa ra các khuyến nghị về phát triển, hài hòa hóa và thực hiện các chính sách, luật pháp và quy định quốc gia, cũng như về hợp tác giữa các quốc gia. Mặc dù đây là một văn kiện không ràng buộc về pháp lý, đến nay đã có 146 quốc gia đã cam kết ủng hộ chính trị đối với việc thực hiện các điều khoản của Bộ quy tắc ứng xử.

Bộ Quy tắc ứng xử đã được bổ sung bằng hai tài liệu Hướng dẫn sau:

- Hướng dẫn về Nhập khẩu và xuất khẩu nguồn phóng xạ (The Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources) đề cập đến vai trò và trách nhiệm trong việc bảo đảm xuất nhập khẩu an toàn và an ninh.

- Hướng dẫn quản lý các nguồn phóng xạ không sử dụng (The Guidance on the Management of Disused Radioactive Sources) cung cấp hướng dẫn quản lý các nguồn không sử dụng, nêu rõ các phương án quản lý khi hết hạn sử dụng như tái chế và tái sử dụng, lưu trữ và thải bỏ lâu dài cũng như trả lại cho nhà cung cấp. Hướng dẫn này cũng khuyến khích thiết lập chính sách và chiến lược quốc gia để quản lý các nguồn không sử dụng.

· Cuộc họp tổng kết 20 năm thực hiện Bộ quy tắc ứng xử về An toàn và An ninh Nguồn phóng xạ 

Nhân dịp 20 năm ra đời Bộ quy tắc ứng xử, từ ngày 29/5 đến ngày 2/6/2023, IAEA đã tổ chức cuộc họp các chuyên gia pháp luật và các chuyên gia kỹ thuật tại Trụ sở ở Vienna (Cộng hòa Áo) với mục đích chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện Bộ quy tắc ứng xử và hai Hướng dẫn cũng như tổng kết những thành tựu, những thách thức và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện ba văn kiện này. Tham dự cuộc họp có 276 chuyên gia từ 127 quốc gia thành viên và 5 tổ chức quốc tế là: Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Ủy ban châu Âu (EC), Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UN.ODC) và Hiệp hội quốc tế các Nhà cung cấp và Nhà sản xuất Nguồn phóng xạ (ISSPA). Đoàn Việt Nam gồm 2 người tham gia, đã gửi báo cáo quốc gia và trình bày tại cuộc họp.

Tại phiên khai mạc cuộc họp, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã phát biểu: “Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi Bộ Quy tắc ứng xử được phê duyệt và chúng ta đang đạt được tiến bộ vững chắc trong việc cải thiện sự an toàn và an ninh của các nguồn phóng xạ trên toàn thế giới.”… “Nhưng cần phải làm nhiều việc hơn nữa để đạt được cam kết chính trị lớn hơn nữa và chia sẻ các phương pháp hay nhất trên toàn cầu để quản lý bền vững, an toàn và an ninh các nguồn này.”

Trong thời gian họp, các đại biểu đã đi sâu vào các chủ đề khác nhau, bao gồm sự phát triển của an toàn và an ninh, các khía cạnh pháp lý, hợp tác quốc tế, sự phát triển trong tương lai và tác động của Bộ quy tắc ứng xử. Các cuộc thảo luận sẽ giải quyết các thách thức và ưu tiên liên quan đến việc thiết lập khung pháp lý phù hợp cho an toàn và an ninh của các nguồn phóng xạ, quản lý vòng đời của chúng, các quy định xuất nhập khẩu và cách thức quản lý các nguồn này khi chúng được tuyên bố là không sử dụng. Điều quan trọng là cuộc họp sẽ mang đến cho những người tham gia cơ hội chia sẻ cách tiếp cận tương thích của họ để thực hiện hiệu quả các điều khoản của Bộ quy tắc ứng xử.

Những thách thức chính được xác định từ cuộc họp là:

• Sửa đổi luật pháp và quy định quốc gia để phù hợp với Bộ quy tắc ứng xử và các Hướng dẫn;

• Thiết lập một cách tiếp cận có hệ thống để tìm kiếm và phục hồi các nguồn vô chủ (orphan sources).

• Xây dựng chính sách và chiến lược quốc gia về quản lý các nguồn phóng xạ không sử dụng (disused sources), tập trung vào cải thiện các nội dung sau:

- Phát triển hoàn trả cho thỏa thuận nhà cung cấp và bảo trì của nó; không có nhân viên được đào tạo và các thùng chứa đã được phê duyệt cho các nguồn không sử dụng;

- Dự phòng tài chính đối với nguồn phóng xạ khi chúng đã không còn được sử dụng trên thực tế;

- Cơ sở lưu giữ quốc gia an toàn và an ninh cho các nguồn phóng xạ không sử dụng hoặc vô chủ;

- Tái sử dụng, tái chế nguồn phóng xạ không sử dụng;

- Các lựa chọn hạn chế đối với việc xử lý các nguồn phóng xạ không sử dụng;

- Phát hiện nguồn phóng xạ tại cơ sở phế liệu và hàng hóa nhiễm xạ.

• Hài hòa hóa hơn nữa các thủ tục xuất nhập khẩu quốc gia với Hướng dẫn về Nhập khẩu và xuất khẩu nguồn phóng xạ và trao đổi thông tin và phối hợp hiệu quả giữa các Đầu mối liên lạc nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu và nhập khẩu nguồn phóng xạ theo Hướng dẫn .

• Tính sẵn có và tính bền vững của các nguồn lực phù hợp, bao gồm cả xây dựng năng lực.

Một số vấn đề mới cũng được các đại biểu thảo luận như quản lý nguồn phóng xạ trong thời gian dịch bệnh COVID, cấp phép trực tuyến, an ninh mạng, sự đe dọa của vật thể bay không người lái, ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AIq) đến an toàn, an ninh nguồn phóng xạ,… 

· Việt Nam và việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử về An toàn và An ninh Nguồn phóng xạ

Năm 2006, bằng công văn của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - được ủy quyền của Chính phủ - gửi Tổng giám đốc IAEA, Việt Nam đã có cam kết chính trị đối với Bộ quy tắc ứng xử và Hướng dẫn bổ sung về Nhập khẩu và xuất khẩu nguồn phóng xạ. Năm 2008, Quốc hội Việt Nam ban hành Luật Năng lượng nguyên tử. Trong gần hai thập niên qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, an ninh nguồn phóng xạ đã phát triển nhanh chóng và ngày càng hoàn thiện.

Cục ATBXHN đã thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn phóng xạ và thông tin chi tiết về tất cả các cơ sở có nguồn phóng xạ. (Phần mềm RAIS-VN phát triển trên nền Phần mềm RAIS của IAEA). Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, Việt Nam có: 4063 nguồn phóng xạ đang được sử dụng (5% trong y tế, 60% trong công nghiệp, 13% trong nghiên cứu và giáo dục và 22% trong các ứng dụng khác; trong đó có  25 nguồn Nhóm 1 được sử dụng trong dao gamma, liệu pháp chiếu xạ máu, công nghiệp và thiết bị chiếu xạ khử trùng); 1395 nguồn phóng xạ đang được lưu giữ (Trong đó có 4 nguồn Nhóm 1).

Tại Việt Nam, việc sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ phải được cấp phép và chịu sự kiểm tra (định kỳ, đột xuất) của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Cục ATBXHN) – cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Tổ chức được cấp phép đã có ý thức tuân thủ các quy định, yêu cầu, điều kiện về an toàn, an ninh đối với nguồn phóng xạ được cấp phép để bảo vệ người lao động, con người và môi trường. Việt Nam có hệ thống cơ sở dịch vụ đo liều lượng và quan trắc bức xạ cá nhân tương đối hoàn chỉnh. Hỗ trợ quốc tế, đặc biệt là của IAEA, trong đào tạo nguồn nhân lực và trang thiết bị là rất quan trọng đối với Việt Nam.

Các yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh đối với nguồn phóng xạ Nhóm 1 và Nhóm 2 rất nghiêm ngặt, ví dụ: phải có kế hoạch ứng phó sự cố và kế hoạch an ninh được Cục ATBXHN phê duyệt; đối với nguồn phóng xạ Nhóm 1 phải lắp đặt hệ thống bảo vệ vật lý, khi vận chuyển phải có lực lượng cảnh sát hộ tống,… Vì vậy, toàn bộ nguồn phóng xạ Nhóm 1 và Nhóm 2 luôn được đảm bảo an toàn, không có sự cố xảy ra trong nhiều năm qua.

Việt Nam đã thiết lập cơ chế phối hợp giữa Cục ATBXHN với công an, hải quan, bộ đội biên phòng trong việc kiểm soát nguồn phóng xạ, phát hiện và xử lý nguồn phóng xạ ngoài tầm kiểm soát; cũng như ứng phó sự cố mất an toàn nguồn phóng xạ.

Đối với nguồn phóng xạ không sử dụng, chính sách của Việt Nam (theo thứ tự ưu tiên): i) Chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng nếu nguồn còn nguyên vẹn và không có rò rỉ phóng xạ; ii) Trả lại nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất nếu họ có chính sách thu hồi; iii) Chuyển đến cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ; và iv) Lưu giữ lâu dài tại cơ sở nếu cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ đủ sức chứa (Phải được Cục ATBXHN thẩm định và cấp phép 3 năm).

Thông qua các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đăng tải trên trang web, phát triển các chương trình truyền hình, in ấn và phân phát tờ rơi, Cục ATBXHN đang nâng cao nhận thức của ngành, các chuyên gia y tế, công chúng và các cơ quan chính phủ về các mối nguy hiểm về an toàn và an ninh liên quan đến các nguồn vô chủ. Cơ sở kinh doanh phế liệu được hướng dẫn cách phát hiện, phân biệt nguồn phóng xạ vô chủ. Một số nhà máy luyện kim sử dụng lượng lớn kim loại phế liệu đã tự trang bị Cổng phát hiện phóng xạ (RPM).

Là một bên tham gia Công ước về Thông báo sớm các sự cố hạt nhân, Việt Nam bảo đảm rằng thông tin liên quan đến bất kỳ sự mất kiểm soát nào đối với các nguồn phóng xạ, hoặc bất kỳ sự cố nào có tác động xuyên biên giới tiềm ẩn liên quan đến các nguồn phóng xạ sẽ được cung cấp kịp thời cho các Quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng thông qua các cơ chế đã được thiết lập của IAEA (hoặc cơ chế song phương, nếu có trong biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận song phương).

Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với một số thách thức lớn:

- Các cơ quan quản lý như Cục ATBXHN, Hải quan thiếu cả nhân lực và tài chính để triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh an toàn, đặc biệt là kiểm tra định kỳ các đơn vị được cấp phép và phát hiện, thu gom nguồn phóng xạ ngoài sự kiểm soát;

- Trước năm 2010, chưa cấp phép cho đầy đủ các loại nguồn phóng xạ. Vì vậy, có nguy cơ có nguồn phóng xạ vô chủ;

- Chưa có kho lưu trữ quốc gia để quản lý, lưu giữ lâu dài nguồn phóng xạ đã qua/ hoặc không sử dụng; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại các điểm lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ đã ngừng sử dụng do tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép quản lý; đặc biệt là các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, giải thể;

- Về địa lý, Việt Nam là một đất nước dài, có đường biên giới dài và bờ biển dài; rất nhiều cửa khẩu đường bộ, đường biển. Do đó, cần phải có một số lượng lớn nhân viên hải quan và biên phòng. Việc đào tạo cho lực lượng này là một thách thức thực sự do họ thường xuyên bị luân chuyển (ví dụ: công chức hải quan cửa khẩu chỉ có thể làm việc tại một cửa khẩu trong 2 năm). Điều này ảnh hưởng đến việc kiểm soát buôn bán trái phép nguồn phóng xạ qua biên giới;

- Trang thiết bị kỹ thuật còn thiếu (phần lớn thiết bị đắt tiền do viện trợ quốc tế cung cấp); Nguồn lực tài chính hạn chế, đặc biệt là cho vận hành và bảo trì thiết bị.

Tin tưởng rằng trong thời gian tới, với sự quan tâm hơn nữa của Chính phủ Việt Nam và sự tiếp tục hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là IAEA, tình hình này sẽ được cải thiện./.
TIỀM NĂNG THAY THẾ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN BẰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN TIÊN TIẾN

Đỗ Thành Trung
Trung tâm HTKT an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố

1. Tổng quan về nhiệt điện than ở Việt Nam và trên thế giới

Than là nhiên liệu hóa thạch có giá thành thấp, có trữ lượng lớn trên trái đất. Than giữ vai trò là chìa khóa của Cách mạng Công nghiệp trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Nhiệt điện than vẫn đang là nguồn điện lớn nhất, cung cấp hơn một phần ba (>1/3) sản lượng điện toàn cầu và là nguồn điện chính cho các ngành công nghiệp, như sản xuất thép, xi măng, hóa chất, … 

Nhiệt điện than là nguồn điện tin cậy, ổn định, bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng. Do vậy, nhiệt điện than vẫn được lựa chọn ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia có tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng cao như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia, Việt Nam, … Các công nghệ nhiệt điện than tiên tiến hiện nay có thể kiểm soát tốt lượng phát thải khí ô nhiễm nếu được quan tâm, đầu tư đúng mức. Tuy nhiên, trên thực tế các nhà máy nhiệt điện than chỉ bảo đảm ở mức đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành (các tiêu chuẩn này thường phù hợp cho cả các nhà máy nhiệt điện than cũ, đã được xây dựng từ chục năm trước), do vậy lượng phát thải khí nhà kính cho phép vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tới chất lượng không khí và gây hại cho môi trường.
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Mặc dù than đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của thế giới, nhưng than cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Theo dữ liệu năm 2019 từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), việc đốt than tạo ra hơn 40% lượng phát thải CO2 toàn cầu và hơn 75% lượng khí thải từ sản xuất điện [1]. Để hạn chế sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu, nhiều quốc gia đã giảm hoặc loại bỏ việc phát điện từ đốt than và các nhiên liệu hóa thạch khác, đồng thời tăng quy mô các nguồn điện khác như thủy điện, điện gió, điện mặt trời và điện hạt nhân. 

Theo số liệu thống kê của Viện Năng lượng - Bộ Công thương, trong giai đoạn 2011-2020, Việt Nam có tốc độ tăng công suất của phụ tải điện toàn quốc trung bình là 9,6%/năm, tốc độ tăng công suất lắp đặt nguồn điện trung bình là 12,9%/năm, trong đó tốc độ tăng công suất lắp đặt nguồn điện than là 18%/năm, lượng điện than được sản xuất tăng khoảng 20%/năm. Tính tới năm 2020, Việt Nam có tổng công suất lắp đặt nguồn điện vào khoảng 69 GW (trong đó điện than chiếm khoảng 30%); tổng lượng điện sản xuất toàn quốc vào khoảng 247 TWh, trong đó sản lượng điện than vào khoảng 123TWh, đóng góp 50%. 

Đối lập với sự gia tăng nhiệt điện than ở các quốc gia đang phát triển, trong hơn thập kỷ vừa qua, các nền kinh tế tiên tiến đã đẩy nhanh việc giảm sản lượng điện than. Sản lượng điện than sụt giảm với tỷ lệ kỷ lục 26% ở Liên minh Châu Âu và 15% ở Hoa Kỳ vào năm 2019. Việc cắt giảm này được thúc đẩy bởi quy định bảo vệ môi trường khắt khe, mức thuế phát thải CO2 cao và chính sách loại dần nhiệt điện than ở Châu Âu và Hoa Kỳ. 

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) [2], cơ cấu công suất nguồn điện có sự thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than, tăng dần tỷ trọng điện khí và năng lượng tái tạo. Các dự án nhiệt điện than chỉ được thực hiện khi đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh hoặc đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Các nhà máy nhiệt điện than có tuổi thọ trên 40 năm sẽ bị dừng hoạt động nếu không thể chuyển đổi sang loại nhiên liệu khác. Tới năm 2030, tổng công suất các nhà máy nhiệt điện than đang vận hành, các dự án đang triển khai xây dựng và đưa vào vận hành khoảng 30.127 MW. Định hướng tới năm 2050, không còn sử dụng nhiệt điện than, chuyển hoàn toàn sang nhiên liệu sinh khối và amoniac, tổng công suất 25.632-32.432 MW, sản xuất 72,5-80,9 tỷ kWh.

2. Tiềm năng thay thế nhà máy nhiệt điện than bằng nhà máy điện hạt nhân sử dụng lò phản ứng tiên tiến 

Điện hạt nhân (ĐHN) có tính cạnh tranh cao so với các nguồn điện khác (như thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời, …) vì có các ưu điểm như: phát điện tin cậy, ổn định; hiệu suất vận hành cao; có khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài; tuổi thọ thiết kế lên tới 60 năm; chi phí nhiên liệu, vận hành và bảo dưỡng ổn định, thấp hơn đáng kể so với nhiệt điện; diện tích xây dựng nhỏ, có thể xây dựng gần với các vùng phụ tải lớn cho phép giảm thiểu tổn thất điện năng; ít chất thải và ít phát khí thải ô nhiễm hơn rất nhiều so với nhiệt điện; liều bức xạ thấp hơn so với nhiệt điện từ đốt nhiên liệu hóa thạch có chứa các nguyên tố phóng xạ và kim loại nặng; gần như không chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết. 

Phát triển ĐHN giúp đa dạng hóa nguồn điện, hỗ trợ bảo đảm an ninh năng lượng. ĐHN có khả năng cấp điện cho phụ tải nền (base-load) và khả năng vận hành linh hoạt theo phụ tải (load-following), phù hợp để lấp đầy khoảng trống do các nhà máy nhiệt điện than ngừng hoạt động, cũng phù hợp để bổ sung cho các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) như điện gió và điện mặt trời nhờ khả năng cung cấp điện trong mọi điều kiện thời tiết.

Hiện nay, công nghệ lò phản ứng mô-đul nhỏ (SMR) tiên tiến đang được quan tâm phát triển ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nga, Anh, Canada, Pháp, Trung Quốc,... Ngoài các ưu điểm nêu trên, ĐHN sử dụng lò SMR tiên tiến có thêm các ưu điểm như: xây dựng nhanh hơn, ít tốn kém hơn so với các thiết kế lò truyền thống - giảm đáng kể chi phí xây dựng nhà máy ban đầu; linh hoạt hơn, phù hợp với các địa điểm không thể xây dựng các lò phản ứng hạt nhân công suất lớn, khả năng cung cấp điện cho các vùng phụ tải nhỏ, địa điểm bị cô lập hoặc có nguồn nước hạn chế; dễ thay đổi quy mô để đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Tại Hoa Kỳ, tỷ trọng than trong sản xuất điện đã giảm mạnh kể từ mức cao nhất vào đầu những năm 2000. Hoa Kỳ có kế hoạch đóng cửa 28% các nhà máy nhiệt điện than vào năm 2035. Khi các nhà máy nhiệt điện than đóng cửa, chúng để lại các tòa nhà, thiết bị, hạ tầng và vô số việc làm bị mất. Vào năm 2021, khi Công ty năng lượng hạt nhân TerraPower công bố kế hoạch phát triển dự án lò phản ứng natri trình diễn tại nhà máy nhiệt điện than Naughton - công suất 448 MW, có hai tổ máy dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2025 ở tiểu bang Wyoming, việc thay thế nhà máy nhiệt điện than bằng nhà máy ĐHN đã trở thành một chủ đề được quan tâm. Công ty TerraPower có kế hoạch bắt đầu xây dựng lò phản ứng này vào năm 2026 với hy vọng cung cấp điện vào cuối thập kỷ này. Việc chuyển đổi này không chỉ tái sử dụng các cơ sở hạ tầng có sẵn tại nhà máy nhiệt điện than mà còn tận dụng nguồn nhân lực có kỹ năng và hỗ trợ cộng đồng có liên quan, đồng thời chất lượng không khí cũng được cải thiện đáng kể.
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Nhà máy nhiệt điện than Naughton gần Kemmerer, Wyo., có hai tổ máy sẽ ngừng hoạt động vào năm 2025 được dự kiến thay thế bằng lò phản ứng nhanh natri của công ty TerraPower [3].

Các nhà lập pháp bang Montana lân cận gần đây đã thông qua một nghiên cứu chuyển đổi nhà máy nhiệt điện than thành nhà máy ĐHN. Nhà máy nhiệt điện than này nằm ở thị trấn khai thác than Colstrip, hiện đang đối mặt với việc ngừng hoạt động khi bang Oregon và bang Washington gần đó có kế hoạch cấm nhiệt điện than vào năm 2025. Ở Tây Virginia, từng là thành trì của than, chính quyền bang đã bãi bỏ lệnh cấm xây dựng nhà máy ĐHN. Điều này làm tăng sự quan tâm tới việc chuyển đổi nhà máy nhiệt điện than thành nhà máy ĐHN. Ngoài TerraPower, các công ty phát triển lò SMR khác như NuScale Power và X-energy cũng đang để mắt tới các địa điểm nhà máy nhiệt điện than [3].

Gần đây, Cơ quan Quản lý năng lượng bang Maryland (MEA) đã trao cho Công ty X Energy, LLC - nhà phát triển lò SMR Xe-100 và Đại học Bang Frostburg các khoản tài trợ cho hợp tác nghiên cứu để xác định tiềm năng lắp đặt lò SMR tại nhà máy nhiệt điện than ở tiểu bang này. MEA cho rằng việc tái sử dụng địa điểm bằng lò SMR có thể giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí đầu tư, duy trì việc làm, cung cấp điện linh hoạt hơn, chi phí mua điện thấp hơn cho người tiêu dùng của tiểu bang.

Ngoài ra, một nghiên cứu về vấn đề giảm phát thải khí nhà kính từ các nhà máy nhiệt điện than ở Ba Lan được công bố trong báo cáo: “Retrofit Decarbonization of Coal Power Plants - A Case Study for Ba Lan” vào tháng 12/2020 cho thấy rằng việc giảm phát thải khí nhà kính tốt nhất là sử dụng lò SMR để thay thế nồi hơi đốt than.

Tháng 9/2022, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố Báo cáo về chủ đề: “Điều tra các lợi ích và thách thức của việc chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than đã ngừng hoạt động thành các nhà máy ĐHN”. Báo cáo kết luận rằng có hàng trăm nhà máy nhiệt điện than ở Hoa Kỳ phù hợp để chuyển đổi thành nhà máy ĐHN [4]. Điều này sẽ làm tăng đáng kể việc cung cấp điện sạch, tin cậy và ổn định cho hệ thống lưới điện, góp phần thực hiện mục tiêu của Hoa Kỳ đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc chuyển đổi này chưa từng được thực hiện trên thế giới, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy ý tưởng này đang được thúc đẩy. 

Sau khi sàng lọc hàng trăm địa điểm nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động và đã ngừng hoạt động gần đây (loại trừ các nhà máy đã ngừng hoạt động hơn 10 năm trước và các địa điểm không thuộc sở hữu của công ty điện lực), các địa điểm còn lại được đánh giá tiềm năng đặt nhà máy ĐHN dựa trên bộ 10 tham số. Các địa điểm bị loại trừ hoặc hạn chế [4], bao gồm: mật độ dân số trong bán kính 4 dặm vượt quá 500 người trên mỗi dặm vuông; gia tốc nền cực đại (SSE) lớn hơn 0,5g; quá gần các đứt gẫy hoạt động; nguy hại trượt lở đất đá; độ dốc lớn hơn 18%; nguy hại ngập lụt hoặc đất ẩm; xa nguồn nước làm mát; gần sân bay, cơ sở quân sự, cơ sở sản xuất tên lửa, cơ sở phát ra khí độc; quá gần khu bảo tồn (công viên quốc gia, khu vực lịch sử, nơi trú ẩn của động vật hoang dã).

Báo cáo kết luận: 

- Tổng cộng 394 địa điểm tiềm năng gồm 157 địa điểm nhà máy than đã ngừng hoạt động và 237 địa điểm đang hoạt động phù hợp để chuyển đổi từ nhiệt điện than sang điện hạt nhân. Các địa điểm được coi là không phù hợp ví dụ như ở khu vực dễ bị thiên tai hoặc có mật độ dân số cao. 

- Khoảng 80% địa điểm tiềm năng với tổng công suất điện than khoảng 250 GWe (cao hơn 2 lần công suất ĐHN hiện có ở Hoa Kỳ) phù hợp cho các lò SMR tiên tiến. Cụ thể, 125 địa điểm đã ngừng hoạt động gần đây với công suất 64,8 GWe và 190 địa điểm nhà máy hiện đang vận hành với công suất 198,5 GWe. 

- Khoảng 22% trong số 157 địa điểm đã ngừng hoạt động gần đây và 40% trong số 237 địa điểm đang hoạt động phù hợp với Lò phản ứng nước nhẹ (LWR) công suất cỡ 1000 MW. 

- Việc tái sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn như đường truyền tải điện, trạm chuyển mạch, tháp trao đổi nhiệt, bể nước làm mát, tòa nhà văn phòng, đường xá, … có thể tiết kiệm chi phí đầu tư (overnight capital costs) từ 15% tới 35% tùy thuộc vào loại lò phản ứng và số lượng thiết bị được tái sử dụng. 

- Việc chuyển đổi nhà máy nhiệt điện than thành nhà máy ĐHN có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng xung quanh, bao gồm tạo thêm 650 việc làm lâu dài và 275 triệu USD cho hoạt động kinh tế, cũng như giảm 86% lượng khí thải nhà kính [5]. 

3. Đánh giá chung

Tiềm năng thay thế nhà máy nhiệt điện than bằng nhà máy ĐHN sử dụng lò SMR tiên tiến là rất lớn bởi tại nhiều quốc gia trên thế giới đang có một số lượng rất lớn các nhà máy nhiệt điện than đã ngừng hoạt động gần đây hoặc chuẩn bị ngừng hoạt động trong các năm tới phù hợp để chuyển đổi sang nhà máy ĐHN, trong đó Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong về việc nghiên cứu chuyển đổi nhà máy nhiệt điện than thành nhà máy ĐHN. 

Giải pháp tái sử dụng địa điểm nhà máy nhiệt điện than bị đóng cửa bằng nhà máy điện hạt nhân sử dụng lò SMR tiên tiến sẽ giúp phát điện tin cậy, ổn định, … giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện mục tiêu giữ nhiệt độ toàn cầu nóng lên dưới 2 °C theo Thỏa thuận Paris. Mặc dù việc này có tiềm năng lớn và khả thi về mặt kỹ thuật nhưng sẽ đối mặt một số thách thức sau đây: 

- Việc chuyển đổi này đang được nhiều nước quan tâm nhưng chưa từng được thực hiện trên thế giới;

- Chi phí đầu tư xây dựng lò SMR tiên tiến cao (~5 triệu $/1 MW);

- Tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia về phát thải khí ô nhiễm và chất phóng xạ cho phép đối với lò phản ứng hạt nhân khắt khe hơn nhiều so với nhà máy nhiệt điện than; 

- Nhiều địa phương có chính sách hạn chế việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân./.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT BAN HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Phòng Pháp chế và Chính sách
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (QCVN 23:2023/BKHCN)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (Số hiệu QCVN 23:2023/BKHCN) được ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); có hiệu lực từ ngày 15/7/2023.

QCVN 23:2023/BKHCN quy định yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ và yêu cầu kỹ thuật đối với hoạt động quản lý chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (sau đây viết tắt là chất thải NORM) phát sinh từ hoạt động khai thác, chế biến quặng urani, quặng thori, đất hiếm, sa khoáng titan và ngành công nghiệp liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến sa khoáng titan. Danh mục các chất thải NORM được nêu tại Phụ lục A của QCVN này. 

QCVN 23:2023/BKHCN áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động làm phát sinh chất thải NORM trên lãnh thổ Việt Nam; Tổ chức, cá nhân làm công tác thu gom, xử lý, vận chuyển và lưu giữ chất thải NORM mà không phải là chủ nguồn chất thải và cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về tổ chức thực hiện, tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, chế biến quặng urani, thori đất hiếm, sa khoáng titan và các ngành công nghiệp liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến sa khoáng titan làm phát sinh chất thải NORM trước ngày QCVN này có hiệu lực phải thực hiện trách nhiệm quy định tại Mục 4 của Quy chuẩn và gửi Thông báo bằng văn bản đối với việc thực hiện quy định này về Bộ KH&CN qua Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn có cơ sở phát sinh, xử lý và lưu giữ chất thải NORM trong vòng 12 tháng kể từ ngày Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực. 

Cục ATBXHN có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tổ chức việc thực hiện QCVN này. 

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và quy định được viện dẫn trong QCVN này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới. 

Căn cứ yêu cầu quản lý, Cục ATBXHN có trách nhiệm báo cáo Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung QCVN này phù hợp với thực tiễn.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế (QCVN 24:2023/BKHCN)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế (Số hiệu: QCVN 24:2023/BKHCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.  

QCVN 24:2023/BKHCN quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với hoạt động kiểm định và quy trình kiểm định thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với: i) Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang; ii) Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định thiết bị X-quang; và iii) Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Yêu cầu kiểm định đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương: Phải kiểm định thiết bị X-quang trước khi đưa vào sử dụng lần đầu, định kỳ 02 năm một lần hoặc sau khi sửa chữa, thay thế bộ phận làm ảnh hưởng đến tính năng an toàn và độ chính xác của thiết bị; Không được sử dụng thiết bị X-quang nếu thiết bị chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực. 

Quy định đối với hoạt động kiểm định, việc kiểm định thiết bị X-quang phải được thực hiện bởi tổ chức được Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ KH&CN cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị X-quang.

Cá nhân thực hiện kiểm định (sau đây gọi tắt là người kiểm định) phải có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị X-quang do Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ KH&CN cấp. Thiết bị đo, dụng cụ kiểm tra phục vụ kiểm định phải phù hợp với loại thiết bị X-quang và được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và đo lường.

Quy định đối với giấy chứng nhận và tem kiểm định, chỉ cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định cho thiết X-quang sau khi kiểm định và được kết luận thiết bị X-quang đạt toàn bộ các yêu cầu nêu tại Bảng 1 của QCVN này; Giấy chứng nhận kiểm định được lập theo Mẫu B.3/GCNKĐ Phụ lục B của Quy chuẩn kỹ thuật này; Tem kiểm định theo Mẫu B.4/TKĐ Phụ lục B của QCVN này phải được dán trên thiết bị X-quang tại vị trí không bị che khuất, dễ quan sát và tránh bị tác động bất lợi của môi trường. 

Lộ trình áp dụng của QCVN 24:2023/BKHCN như sau:

-  Kể từ ngày 01/12/2023, thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế phải đáp ứng các quy định tại QCVN 24:2023/BKHCN.

- Đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương đã đưa vào sử dụng trước ngày QCVN 24:2023/BKHCN có hiệu lực:

+ Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực tiếp tục được công nhận cho đến khi phải thực hiện kiểm định lại theo quy định tại QCVN 24:2023/BKHCN;

+ Đối với thiết bị được sản xuất sau ngày 01/01/2017, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị phải trang bị phantom đánh giá độ chính xác của mật độ xương cho từng thiết bị theo quy định tại Mục 4.1.2 của QCVN 24:2023/BKHCN trước ngày 25/5/2024.

Cục ATBXHN có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức việc thực hiện QCVN này. Căn cứ yêu cầu quản lý, Cục ATBXHN có trách nhiệm báo cáo Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung QCVN này phù hợp với thực tiễn.

· Thông tư quy định chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN)

Ngày 30/6/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2023 và thay thế cho Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Thông tư 12/2023/TT-BKHCN gồm có 29 điều bố cục thành 4 chương, kèm theo 8 phụ lục. Thông tư này quy định: i) Việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh; ii) Việc lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là: i) Tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; ii) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Chương I. Quy định chung gồm 6 điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc, yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và hoạt động ứng phó sự cố; Nhóm nguy cơ, mức tiêu chí chung, mức báo động; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó và hoạt động ứng phó sự cố; Trung tâm ứng phó sự cố.

Chương II. Chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố gồm 19 điều, bố cục thành 2 mục: 

- Mục 1. Yêu cầu đối với công tác chuẩn bị ứng phó sự cố; và

- Mục 2. yêu cầu đối với hoạt động ứng phó sự cố.

Mục 1. Yêu cầu đối với công tác chuẩn bị ứng phó sự cố gồm 9 điều quy định về: Tổ chức và quản lý trong chuẩn bị ứng phó sự cố; Công tác chuẩn bị xác nhận sự cố, thông báo và khởi động hệ thống ứng phó sự cố; Công tác chuẩn bị cho việc giảm thiểu hậu quả; Công tác chuẩn bị thực hiện hành động bảo vệ khẩn cấp; Công tác chuẩn bị cung cấp thông tin; Công tác chuẩn bị đánh giá mức báo động; Công tác chuẩn bị ứng phó y tế; Công tác chuẩn bị cho việc kiểm soát lương thực, thực phẩm và bảo vệ dài hạn; Công tác chuẩn bị kết thúc các hoạt động bảo vệ và phục hồi môi trường.

Mục 2. Yêu cầu đối với hoạt động ứng phó sự cố gồm 10 điều quy định về: Tổ chức và quản lý trong hoạt động ứng phó sự cố; Xác nhận sự cố, thông báo và khởi động hệ thống ứng phó; Thực hiện các biện pháp giảm thiểu hậu quả;  Thực hiện các biện pháp bảo vệ khẩn cấp; Cung cấp thông tin và hướng dẫn công chúng; Bảo vệ nhân viên ứng phó; Đánh giá mức báo động; Ứng phó y tế; Kiểm soát lương thực, thực phẩm và bảo vệ dài hạn; Chấm dứt hành động bảo vệ, thông báo mức sự cố và phục hồi môi trường.

Chương III. Lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh gồm 2 điều quy định về kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh.

Chương IV. Điều khoản thi hành gồm 2 điều:  Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp và Điều 29. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành. Theo quy định tại khoản 1 Điều 28, Kế hoạch ứng phó sự cố đã được phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN  thì không phải thực hiện thủ tục phê duyệt lại.

Thông tư 12/2023/TT-BKHCN có 8 phụ lục: Phụ lục I. Nhóm nguy cơ; Phụ lục II. Mức tiêu chí chung; Phụ lục III. Mức báo động; Phụ lục IV. Kích thước vùng bảo vệ và khu vực lập kế hoạch; Phụ lục V. Danh mục thiết bị tham khảo cho ứng phó sự cố; Phụ lục VI. Quy định về thời gian xác nhận sự cố, thông báo và khởi động hệ thống ứng phó; Phụ lục VII. Các giai đoạn ứng phó sự cố cơ bản; và Phụ lục VIII. Một số hướng dẫn trong hoạt động ứng phó sự cố.

Trong quá trình thực hiện Thông tư 12/2023/TT-BKHCN, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ KH&CN để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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